Phạm Thị Điệp – THCS Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An

ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ĐIỆN HỌC
I Lý thuyết 
1. Khi tăng hoặc giảm hiệu điện thế ở hai đầu một đoạn mạch điện, cường độ dòng điện qua mạch sẽ thay đổi như thế nào?
2. Muốn đo hiệu điện thế hai đầu một vật dẫn còn dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào?
3. Phát biểu nội dung định luật Ôm, biểu thức mô tả định luật.
4. Cường độ dòng điện I chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn đó?
5. Nếu đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu một dây dẫn và I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thì thương số [image: image2.png]


 là giá trị của đại lượng nào đặc trưng cho dây dẫn? Khi thay đổi hiệu điện thế U thì giá trị này có thay đổi không? Vì sao?
6. Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó có sử dụng ampe kế và vôn kế để xác định điện trở của một dây dẫn

7. Viết công thức tính điện trở tương đương với:

a. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp

b. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song

a. Hệ thức nào thể hiện mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất p của vật liệu làm dây dẫn.
       b.Viết đầy đủ các câu dưới đây:

- Biến trở là một điện trở……………………….và có thể được dung để……………………………

- Các điện trở dùng trong kỹ thuật có kích thước…………..và có trị số được…………..hoặc được xác định theo các…………………

8. Viết đầy đủ các câu sau:

a. Số oat ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết………………………………

b. Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích……………………………

9. Một bếp điện 220V-1Kw được mắc nhầm vào mạng điện 110V qua cầu chì 15A. Điều gì sẽ xảy ra?

10. Có ba dây đồng, sắt, nicrom cùng kích thước lần lượt có điện trở R​1 R2 R3 . So sánh điện trở của ba dây
11. Hãy cho biết:

a. Điện năng sử dụng bởi một dụng cụ điện trở được xác định theo công suất, hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian sử dụng bằng các công thức nào?

b. Các dụng cụ điện có tác dụng gì trong việc biến đôi năng lượng? Nêu một số ví dụ?

12. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-len-xơ

13. Cần phải thực hiện những quy tắc nào để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

14. Hãy cho biết:

a. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm điện năng?

b. Có những cách nào để sử dụng tiết kiệm điện năng?

II. Bài tập
1. Đặt một hiệu điện thế 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa cho hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này thì cường độ dòng điện qua nó lúc này  có giá trị bao nhiêu ?
2. Điện trở R1=30Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10 Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế bao nhiêu để an toàn cho các điện trở.
3. a. Tính điện trở dây dẫn dựa vào đồ thị sau:
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           b. Nếu cường độ dòng điện là 15mA thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là bao nhiêu?
4. Tại sao khi có sấm sét, các tia chớp thường có dạng ngoằn ngoèo?
5. Một bóng đèn 12V-6W hoạt động bình thường nếu có dòng điện 0,5mA đi qua. Tuy nhiên người ta chỉ có nguồn điện 15V, phải mắc một điện trở như thế nào vào bóng đèn để đèn hoạt động bình thường?
6. Trong một đoạn mạch gồm hai điện trở có giá trị bằng nhau R mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là 3A. Nếu mắc nối tiếp thêm một điện trở có cùng giá trị R thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu ( Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch không đổi).
7. Mắc các bóng đèn trong nhà như thế nào để nếu một bóng đèn bị hỏng thì các bóng kia vẫn sáng?
8. Một đoạn mạch gồm hai điện trở có cùng giá trị R mắc song song với nhau. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1A. Nếu mắc song song một điện trở khác có giá trị R’=2R với hai điện trở trên thì cường độ dòng điện qua điện trở này là bao nhiêu? ( U mạch không đổi)
9. Có 3 bóng đèn được mắc theo sơ đồ và sáng bình thường. Nếu bóng đèn Đ1 bị đứt dây tóc thì độ sáng bóng đèn còn lại như thế nào?
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10. Điện trở R1=30Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10 Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc song song hai điện trở đã cho vào hiệu điện như thế nào để an toàn cho các điện trở .
11. Một dây dẫn đồng chất, chiều dài l có tiết diện S có điện trở 12 Ω được gấp đôi thành dây dẫn mới có chiều dài [image: image4.png]


. Điện trở của dây dẫn mới này có trị số bao nhiêu 
12. Khi mắc nối tiếp điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ độ I =0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cùng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện mạch chính có cường độ I’=1,6A. Hãy tính  R1 và R2
13. a. Biến trở có chiều dài 10m và giá trị 10Ω. Để có giá trị 5Ω thì phải chọn biến trở có chiều dài là bao nhiêu.
b. Nếu chiều dài dây điện trở là 4m thì giá trị của biến trở là bao nhiêu?
14: Một ấm điện loại 220V-600W được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 220V để đun sôi một ấm bằng đồng nặng 200g chứa 1 lít nước ở 200C thì mất thời gian 10 phút.
 a. Tính lượng điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng.
 b. Tính hiệu suất của ấm. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K và của đồng  là 380J/kg.K.
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15: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 8
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, đèn Đ loại: 6V - 3W. Khi biến trở 

có giá trị Rx = 6
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 thì ampe kế chỉ 1A.
a) Đèn Đ sáng bình thường không? Tại sao?
b) Tính công suất của đèn Đ lúc đó và hiệu điện thế U của nguồn?
c) Điều chỉnh biến trở để đèn sáng bình thường. Tìm giá trị của Rx số chỉ của Ampekế lúc này?
16..Cho mạch điện có sơ đồ như hình dưới, trong đó biến trở con chạy Rx có ghi 100Ω-2A

a. Nêu ý nghĩa các con số ghi trên biến trở. Tính chiều dài của dây làm biến trở. Biết biến trở làm bằng dây nikeelin (p =0,4.10-6Ωm) có đường kính tiết diện d=0,2mm. 

b. Di chuyển con chạy từ đầu này đến đầu kia của biến trở thì số chỉ của ampe kế thay đổi trong khoảng từ 0,5A đến 1,5A . Tính điện trở R1 và hiệu điện thế UAB lúc đó.
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Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch điện phải thỏa mãn điều kiện gì để biến trở không bị hỏng?
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17.. a, Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn dẫn có điện trở suất lớn?
b, Tính điện trở của ấm điện trên dây làm bằng nicrom dài 2m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây dẫn điện trở này

18.. Một bếp điện loai 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l  nước có nhiệt độ sôi ban đầu là 25oC. Hiệu suất của quá trình đun là 85%.

a. Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

b. Mỗi ngày đun sôi 4l nước bằng bếp điện trên đây với cùng điều kiện đã cho, thì trong 1 tháng ( 30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá điện là 700 đồng mỗi kW.h

c, Nếu gập đôi đây điện trở của bếp này thì vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2l  nước có nhiệt độ sôi ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

19..Một khu dân cư sử dụng công suất điện trung bình là 4,95kW với hiệu điện thế 220V. Dây tải điện từ trạm cung cấp tới khu dân cư này có điện trở tổng cộng là 0,4 Ω. 
a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tại trạm cung cấp điện

b. Tính điện trở mà khu này phải trả trong một tháng ( 30 ngày), biết rằng thời gian dung điện trong một ngày trung bình là 6 giờ và giá điện là 700 đồng mỗi kW.h

c. Tính điện năng hao phí trên dây tải điện trong một tháng 
LÀM THÊM CÁC BÀI TẬP: 10.13 , 10.14 , 11.2 , 11.3 , 11.4 , 11.9 , 11.10 , 12.15 , 13.10 , 14.3 , 14.6 , 14.10 , 17.3 , 17.14 ( Sách bài tập nhà xuất bản giáo dục )
ÔN TẬP CHƯƠNG II : ĐIỆN TỪ HỌC

I. Lý  thuyết 
1. Nam châm là gì? Kể tên các dạng thường gặp. Nêu các đặc tính của nam châm.

2. Lực từ là gì? Từ trường là gì? Cách nhận biết từ trường?

3. Đường sức từ là gì? Các đường sức từ cho ta biết điều gì?
4. Tại sao khi làm thí nghiệm từ phổ nam châm, người ta dùng mạt sắt mà không dùng mạt thép. Có một đống mạt sắt có lẫn một ít mạt thép, làm thế nào để tách mạt sắt ra khỏi mạt thép? 
5. Nêu đặc điểm của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Phát biểu qui tắc nắm tay phải.
6. Nêu điều kiện sinh ra lực điện từ. Phát biểu qui tắc bàn tay trái.
7.. Cho một thanh nam châm thẳng mà các chữ chỉ tên cực của nam châm đã bị mất, làm thế nào để xác định được cực của nam châm đó?

8.  Phát biểu quy tắc tìm chiều của đường sức từ biểu diễn từ trường của một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

9.  Dòng điện cảm ứng là gì? Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

10
Làm thế nào để biến một thanh thép thành một nam châm vĩnh cửu?

11
Cấu tạo của nam châm điện nam châm điện ? Các cách làm tăng lực từ của nam châm điện? kể vài ứng dụng  của nam cham điên 

12
Có thể dùng cần cẩu điện từ để nâng các container bằng thép được không. 

13
Khi chạm mũi dao bằng thép vào đầu nam châm một thời gian thì sau đó mũi dao hút được các vụn sắt. Câu giải thích nào sau đây đúng ?

14
Dòng điện cảm ứng là gì? Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

15
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kim loại là gì?

16
Viết đầy đủ câu sau đây:

Khi khung dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu thì trong khung dây xuất hiện một dòng điện ……………………..  vì 


17. Đinamo xe đạp có cấu tạo như thế nào .Tên gọi dòng điện xuất hiện trong đinamô  ?

18. Nêu tên hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều và giải thích vì sao khi cho dòng điện chạy qua, động cơ lại quay được.

19. Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế ? Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng gì?
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II. VẬN DỤNG

1.  Hãy xác định tên các từ cực của nam châm.                             
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2.Cho hình vẽ sau hãy xác định .

	Chiều của lực điện từ.

	  Chiều của dòng điện.

	Tên từ cực
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3. Cho hình vẽ hãy dùng quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây.
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7. Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó dọc theo thanh nam châm như hình dưới. Đóng công tắc K thoạt tiên ta thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa.

a. Đầu B của nam châm là cực Bắc hay cực Nam

b. Sau đó có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm

c. Nếu ngắt công tắc K thanh nam câhm sẽ ra sao? GIải thích

8. Xác định chiều của lực từ ( hình 1 ,2  và 3), chiều của dòng điện ( hình 4 và 6) và tên của các cực nam châm   

( hình 5):


4. a.Cấu tạo máy biến thế ? Máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng nào 

    b .Vì sao để vận tại điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế?

    c.Giải thích vì sao không thể dung dòng điện không đổi để chạy máy biến thế.

5. Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ giảm đi bao nhiêu xa?

6. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn sơ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

     THỜI GIAN : 45 PHÚT

MÔN: VẬT LÝ 9

                                                     *********************


Câu 1 (2,5: 

 a/ Phát biểu quy tắc bàn tay phải?

 b/ Vận dụng, hãy xác định cực từ của ống dây, và cho biết sự tương tác giữa Nam châm và ống dây. 
Câu 2 (3,5 đ): 

Có hai điện trở là R1=10Ω ;  R2= 50Ω; R3=10Ω ; R4= 40Ω được mắc như hình vẽ.

a. K đóng ampe kế chỉ 1A. Tính điện trở tương đương của đọan mạch.

b.Tính cường độ dòng điện qua các điện trở, hiệu điện thế giữa hai điểm AB.

c. K mở, số chỉ ampe kế thay đổi như thế nào?


Câu 3:(4đ)

Dây xoắn của một Bếp Điện dài 7m, tiết diện 0,1mm2 và điện trở suất 
[image: image8.wmf]r

=1,1.10-6 
[image: image9.wmf]W

m.

    a/ Tính điện trở của dây xoắn .

    b/ Tính nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian 25 phút khi mắc bếp điện vào hiệu điện thế 220V.

    c/ Trong thời gian 25 phút , bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 250C

Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K . Bỏ qua mọi sự mất mát nhiệt .
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Năm học 2012 - 2013

_1353527460.unknown

_1353527461.unknown

_1275485690.unknown

